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MỤC ĐÍCH

❖ Thu thập bệnh phẩm đúng yêu cầu chỉ định xét nghiệm.

❖Đảm bảo chất lượng mẫu.

❖ Tránh nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo.

❖Hạn chế sai sót trước xét nghiệm.
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➢ Lấy máu xét nghiệm là kỹ thuật thu thập mẫu máu của người bệnh
nhằm phục vụ chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh.

➢ Đây là kỹ thuật thường quy trong cơ sở y tế, yêu cầu:

▪ Chính xác. 

▪ Vô khuẩn. 

▪ Đúng quy trình kỹ thuật. 

TỔNG QUAN
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Trước
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CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

Phiếu yêu cầu
xét nghiệm

Thông tin 
người bệnh

Loại mẫu
ban đầu

Các xét
nghiệm được

yêu cầu

Chẩn đoán 
lâm sàng

Ngày, giờ
lấy mẫu

Ngày giờ
nhận mẫu

Tên, chữ ký
của bác sĩ

chỉ định XN



CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH
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• Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên PXN/ĐD cần xác định chính
xác người bệnh (NB).

• Giải thích cho NB biết các thủ thuật trước khi thực hiện→ NB được an
tâm.

• Vd: các xét nghiệm sinh hóa (Glucose,Cholesterol, Triglycerid, HDL,…)

NB cần nhịn đói từ 6-12 giờ trước khi lấy máu; hoặc cấy máu nên lấy

trước khi dùng kháng sinh; không dùng bất kỳ loại thuốc nào trước khi

lấy máu (kể cả các loại Vitamin, thuốc tránh thai) trừ thuốc điều trị

huyết áp, tim mạch.
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NGUYÊN TẮC CHUNG

• Xác định chính xác người bệnh. 

• Giải thích quy trình cho người bệnh. 

• Sử dụng dụng cụ vô khuẩn, phù hợp với kỹ thuật.

• Lấy đúng loại bệnh phẩm, đúng thời điểm. 
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NGUYÊN TẮC CHUNG

• Ghi nhãn đầy đủ: 

➢ Họ tên 

➢ Năm sinh

➢Mã số bệnh nhân 

➢ Khoa/phòng 

➢ Thời gian lấy mẫu 

• Bảo quản và vận chuyển đúng quy định. 

• Tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn sinh học.
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QUY TRÌNH CỤ THỂ

Chuẩn bị

• Găng tay sạch 

• Bơm kim tiêm hoặc hệ thống lấy máu chân không 

• Garo 

• Bông, cồn 70°

• Ống nghiệm phù hợp

• Bút lông, viết bi

• Hộp đựng vật sắc nhọn

• Thùng rác vàng
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QUY TRÌNH CỤ THỂ

1.Rửa tay, mang găng. 

2.Đối chiếu thông tin người bệnh. 

3.Chọn tĩnh mạch thích hợp. 

4.Sát khuẩn vị trí lấy máu (ít nhất 2 lần).

5.Garo cách vị trí lấy máu 7–10 cm. 

6.Đâm kim qua da góc 30-40 độ, hạ góc độ kim xuống, luồn kim vào tĩnh

mạch, kéo lui nòng, rút máu từ từ vào ống tiêm cho đủ số lượng yêu cầu.

7.Tháo garo trước khi rút kim. 

8.Ép bông cầm máu. 

9.Cho máu vào ống đúng quy định. 

10.Hủy vật sắc nhọn đúng quy định, thu dọn dụng cụ.
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LƯU Ý

• Không lấy máu bên tay truyền
dịch.

• Tránh tán huyết:

➢Rút máu từ từ, đủ lượng máu
theo yêu cầu

➢Bơm máu từ từ vào thành ống
nghiệm theo đúng thứ tự.

• Đậy nắp ống nghiệm và lắc nhẹ
nhàng (nếu có chất kháng đông)

• Không được đổ máu từ ống
nghiệm này say ống nghiệm khác
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TRÌNH TỰ BƠM MÁU
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Tuyệt đối tuân thủ đúng quy định để tránh nhiễm chéo chất kháng

đông giữa các ống làm sai lệch kết quả xét nghiệm



TRÌNH TỰ BƠM MÁU

14

Chai cấy máu
Ống đông máu

Ống Serum
Ống Heparin

Ống EDTA



TH: ỐNG MÁU TRƯỚC
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TH: ỐNG MÁU SAU LẤY LẠI
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HƯỚNG DẪN LẤY MẪU

LOẠI XN ỐNG NGHIỆM THỂ TÍCH CHÚ Ý

HUYẾT HỌC (CTM, 
GS,…)

Ống nắp xanh
dương

1.5- 2 ml (không
được quá 2 ml)

Lắc đều nhẹ nhàng

Tốc độ máu lắng (VS) Ống nắp xanh
dương

2 ml Lắc đều nhẹ nhàng

Sinh hóa (Glucose, 
Ure, Crea, 
SGOT,SGPT,…

Ống nắp đỏ 2-3 ml Bơm máu nhẹ nhàng vào
thành ống nghiệm, tránh
tán huyết

Xét nghiệm đông

máu (PT, APTT,Fib)

Ống xanh lá cây Đúng vạch 2 ml Bơm máu nhẹ nhàng vào
thành ống nghiệm, tránh
tán huyết
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HƯỚNG DẪN LẤY MẪU

LOẠI XN ỐNG

NGHIỆM

THỂ TÍCH CHÚ Ý

Cấy máu

Chai cấy máu

2 pha

8-10 ml nếu BN là người

lớn, 3-5 ml nếu là trẻ em,

0.5-2 ml nếu là trẻ nhỏ

hay trẻ còn bú (2 chai)

Đậy nắp che lại. Lắc

đều để trộn, tráng qua

mặt môi trường pha

đặc, gửi đến P.XN

Xét nghiệm Khí

máu động mạch

Bơm tiêm 1

ml (có tráng

Heparin)

1 ml - Đậy nắp ngay sau khi

lấy mẫu, tránh tạo bọt

khí trong bơm tiêm,

vận chuyển ngay đến

PXN

Các XN khác

(TSH,FT3,FT4,

Troponin, Ion đồ

Ống nắp đỏ 2-3 ml Bơm máu nhẹ nhàng

vào thành ống nghiệm,

tránh tán huyết
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Mẫu sau khi thu thập được chuyển Khoa

xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất,

tốt nhất trong vòng 2 giờ kể từ khi lấy

mẫu. Nếu mẫu không được gửi trong

vòng 2 giờ thì phải tuân thủ điều kiện bảo

quản sau khi lấy mẫu theo bảng dưới

đây:

➢ YÊU CẦU VỀ BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM
(Thông tư số 40/2018/TT-BYT)
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Trả kết quả

chậm trễ

Giảm sự hài lòng

khách hàngTăng chi phí

Xét nghiệm lại Điều trị/chẩn đoán

không đúng

Sự cố y khoa

LẤY NGHIỆM PHẨM KHÔNG ĐÚNG CÓ THỂ DẪN ĐẾN



MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NGHIỆM PHẨM 
BỊ TỪ CHỐI

• Thiếu hoặc sai thông tin NB trên ống nghiệm.

• Thông tin trên ống nghiệm và phiếu chỉ định xét nghiệm không

giống nhau.

• Lượng mẫu không đủ thể tích yêu cầu.

• Mẫu bị đông hoặc bị tán huyết.

• Mẫu để quá thời gian quy định.

• .....



KẾT LUẬN

Quy trình lấy máu xét nghiệm được thực hiện đúng→ đảm bảo an toàn

cho người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời góp phần nâng cao độ

chính xác, tin cậy của kết quả xét nghiệm nhằm phục vụ cho chẩn đoán

và điều trị.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

▪ Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 về việc quy định

quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm, Hà Nội.

▪ PGS. TS Trần Hữu Tâm (2022), Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo

chất lượng xét nghiệm, Xuất bản lần thứ ba, Nhà xuất bản Y học,

Thành phố Hồ Chí Minh.
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